
 

 

TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG 4 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC 

 LỚP CHỒI 3 

TUẦN 1 THÁNG 12/2024 - TỪ (02/12/2004- 06/12/2024) 

 

NỘI DUNG 

 
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

ĐÓN TRẺ 
- Bé biết chào cô, ba mẹ, chào ông bà khi đến lớp 

- Bé đến lớp đầy đủ và đúng giờ để tập thể dục sáng 

- Bé cất ba lô, giày dép đúng nơi qui định. 

- Bé thực hiện góc bé đến lớp. 

                                            
THỂ DỤC 

SÁNG 
- Hô hấp: :  gà gáy 

- Tay 1:   Hai tay đưa ra trước, lên cao 

-  Lưng, bụng, lườn 1:  Quay thân sang bên 90 độ 

- Chân 4:  đứng co 1 chân. 

- Bật tại chỗ 

 

GIỜ HỌC 

 

-ND1: Nhóm số 

lượng trong phạm 

vi 7- chữ số 7. 

-ND2: Truyện 

“Nhổ củ cải ” 

 

 

-ND1: Trò chuyện 

về một số loại rau 

củ 

-ND2: Thực hiện 

tập KHXH “tô 

màu các loại quả 

-ND1: Dạy hát 

“Bắp cải xanh” 

-ND2: Thực hiện 

tập tạo hình “ bé vẽ 

và tô màu nhà sàn” 

( trang 7) 

-ND1: Bò dích dắc 

qua 5 điểm 

- ND2: Thực hiện 

tập toán “vẽ vào ô 

vuông cho phù 

hợp” (trang 19) 

-ND1: Nặn củ cải (đề 

tài)                 

-ND2: Thực hiện tập 

chữ cái Ê ( Trang 10) 

 



 

có trong mâm ngủ 

quả ngày tết” 

( trang 15) 

CHƠI TRONG 

LỚP 

 

*Góc phân vai:  

- Chuẩn bị các loại đồ chơi đa dạng: bác sĩ, gia đình, cửa hàng rau củ 

- Rèn kỹ năng phân vai và trẻ biết thể hiện vai chơi 

- Trẻ chơi có kỹ năng, biết nhường nhịn san sẻ cùng bạn 

* Góc văn học: 

- Chuẩn bị rối, tranh, rối que, rối bàn tay 

- trẻ tập kể chuyện sáng tạo với rối, kể lại các câu chuyện đã nghe bằng tranh, bằng các loại rối . 

- Kể lại sự việc có nhiều tình tiết. 

* Góc tạo hình:  

-Chuẩn bị giấy, màu nước, bút sát, kéo,..đất nặn  

-Trẻ vẽ, cắt dán theo ý thích, nặn quả bí đỏ 

- Trẻ biết xoay tròn đất, biết ấn dẹt đất để tạo thành quả bí  

*Góc thư viện: 

- Chuẩn bị các loại sách, bé chọn sách và đọc 

*Góc âm nhạc:  

- Chuẩn bị nhạc bài hát " bắp cải xanh" và các bài hát đã học 

- Lựa chọn dụng cụ để gõ đệm theo nhịp điệu, tiết tấu bài hát 

 
CHƠI NGOÀI 

TRỜI 
-Quan sát cây dây leo( mồng tơi) 

-Chơi trò chơi vận động:   Chuyền, bắt bóng qua đầu, qua chân.,tung bắt bóng với người đối diện. 

-Trò chơi dân gian:  lộn cầu vồng, mèo đuổi chuột, bịt mắt bắt dê 

-Chơi các trò chơi trong sân trường, chơi với nước, xích đu, cầu tuột, vẽ tự do. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĂN 

NGỦ 

VỆ SINH 

- Bé biết mời cô mời bạn ăn cơm. 

- Bé biết xếp nệm sau khi ngủ dậy. 

- Rèn thao tác rửa tay. 

- Phân công trực nhật. 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 
-  Cô và trẻ cùng tô 

màu chữ số từ 1-9 

- Đọc các bài đồng 

dao: chi chi chành 

chành, Đi cầu đi 

quán. 

 

- cô và trẻ cùng trò 

chuyện, xem tranh 

về các loại rau củ 

quen thuộc mà 

hàng ngày bé đã 

tiếp xúc 

- Đọc thơ “ Làm 

bác sĩ” 

 

- Cô và trẻ cùng ôn 

lại bài hát cháu yêu 

cô chú công nhân. 

- Xem clip truyện 

mà trẻ thích  

 

- Cho trẻ chơi lắp 

ráp các loại hình, 

con vật mà trẻ 

thích 

- dạy trẻ đọc đồng 

dao “ chi chi chành 

chành” 

- Hát và vỗ theo nhịp 

bài hát "Bắp cải 

xanh" 

- Trẻ xem ti vi về các 

lễ hội ở trường bạn. 

 



 

 

 
TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG 4 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC 

 LỚP CHỒI 3 

TUẦN 2 THÁNG 2/2024 - TỪ (09/12/2024-13/12/2024) 

NỘI DUNG 

 
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

ĐÓN TRẺ 
- Bé biết chào cô, ba mẹ. 

- Bé đến lớp đúng giờ và đầy đủ để tập thể dục sáng 

- Trò chuyện về các ngày nghỉ. 

- Bé thực hiện góc bé đến lớp, lớp học hạnh phúc. 

                                            
THỂ DỤC 

SÁNG 
- Hô hấp: :  gà gáy 

- Tay 1:   Hai tay đưa ra trước, lên cao 

-  Lưng, bụng, lườn 1:  Quay thân sang bên 90 độ 

- Chân 4:  đứng co 1 chân. 

- Bật tại chỗ 

 

GIỜ HỌC 

 

ND1: Ghép đôi 

tương ứng cặp có 

liên quan  

ND2: Truyện: 

“ Sự tích hoa hồng” 

ND1: Trò chuyện 

về các loại rau ăn 

lá 

ND2: Thực hiện 

tập KHXH “ bé 

nối các củ, quả có 

cùng hình dạng” 

(trang 16) 

ND1: Vỗ theo nhịp 

bài hát “ Lá xanh”           

ND2: Thực hiện tập 

tạo hình “ tạo hình 

cùng que gỗ”(trang 

8) 

 

ND1: đi bước lùi 

liên tiếp khoản 3m 

ND2: Thực hiện 

tập toán “số lượng 

trong phạm vi 8” 

(Trang 9) 

ND1: Vẽ quả bé 

thích( đề tài) 

ND2: Thực hiện tập 

chữ cái Ê ( Trang 10) 



 

CHƠI TRONG 

LỚP 

 

*Góc phân vai:  

- Chuẩn bị đồ chơi bác sĩ, thợ may, uốn tóc, bán hàng. 

- Giúp trẻ đưa vào trò chơi các tình tiết mới. 

- Rèn kỹ năng chơi cho trẻ biết thể hiện vai chơi 

* Góc văn học: 

- Chuẩn bị rối, tranh, mô hình truyện đã học 

- Kể lại truyện đã được nghe. 

- Kể lại sự việc có nhiều tình tiết. 

* Góc tạo hình:  

- Chuẩn bị giấy, màu nước, đất nặn, bút sát, kéo,..  

- Tự chọn dụng cụ, nguyên vật liệu để tạo ra sản phẩm theo ý thích. 

- Đặt tên cho sản phẩm tạo hình. 

* Góc toán: 

- Chuẩn bị: bài tập số lượng chữ số 8, bài tập sắp xếp theo quy tắc. 

*Góc âm nhạc:  

- Chuẩn bị nhạc các  bài  hát đã học  

 - Lựa chọn và tự thể hiện hình thức vận động theo bài hát, bản nhạc.  

- Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp, tiết tấu.  

*Góc xây dựng:  

-Chuẩn bị mút bitis, lõi giấy, hộp sữa - xây và lắp ráp 10-12 khối 

- Hình dung  rõ ràng ý tưởng xây dựng trước khi chơi. 

 

 
CHƠI NGOÀI 

TRỜI 
 

- Quan sát vườn cây có rau ăn lá của trường. 



 

 

 

 

 
 

  

+ Trò chơi vận động  Đá bóng, Xem ai đi khéo,"Đi qua cầu",.. 

+ Trò chơi dân gian : Lùa vịt, Kéo co… 

- Bé lựa chọn đồ chơi ngoài trời chơi tự do: cầu tuột, xích đu,.. 

 
ĂN 

NGỦ 

VỆ SINH 

- Bé biết mời cô mời bạn ăn cơm. 

- Bé không làm ồn vào giờ ngủ. 

- Ôn thao tác lau mặt, chải răng 

- Phân công trực nhật. 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 
- Trẻ cùng cô kể 

lại chuyện sự tích 

hoa hồng và biết 

tên các nhân vật 

trong chuyện  

 - Trẻ nói được địa 

chỉ gia đình, số 

điện thoại nhà  

 

- Dạy đồng dao 

"Rềnh rềnh ràng 

ràng" 

-  Trẻ biết được tên 

các loại rau, cô cho 

trẻ xem tranh 

- trẻ cùng cô hát và 

vận động vỗ theo 

tiết tấu chậm bài hát 

lá xanh 

- Ôn đồng dao 

"Rềnh rềnh ràng 

ràng" 

 

- Bé vui chơi với 

các đồ chơi( lắp 

ráp, chọn hình 

đúng – sai, vẽ tự 

do 

- Bé chọn hình và 

tô màu. 

 

- Đọc bài  

+ Thơ" Làm bác sĩ" 

+ Thơ "Bé làm bao 

nhiêu nghề" 

+ Đồng dao "Ghánh 

ghánh gồng gồng" 

+Đồng dao "Rềnh 

rềnh ràng ràng" 

 



 

TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG 4 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC 

 LỚP CHỒI 3 

TUẦN 3 THÁNG 12/2025 - TỪ (16/12/2024-20/12/2024) 

NỘI DUNG 

 
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

ĐÓN TRẺ 
- Bé biết chào cô, ba mẹ. 

- Trò chuyện về các ngày nghỉ trong tuần. 

- Bé thực hiện góc bé đến lớp, lớp học hạnh phúc. 

                                            
THỂ DỤC 

SÁNG 
- Hô hấp: Gà gáy 

- Tay 3: : Hai tay thay nhau đưa  thẳng  lên cao   

- Chân 1: Ngồi xổm đứng lên   

- Bụng 2:: Quay thân sang bên 90 

 - Bật 3:: Bật tách chân, khép chân 

 

 
 

GIỜ HỌC 

 

-ND1: So sánh sự 

khác nhau của hình 

vuông, tam giác, 

chữ nhật, hình tròn 

-ND2: Dạy thơ “ 

Hoa Đào” 

 

-ND1: Trò chuyện 

về Hoa cúc   

-ND2: Thực hiện 

tập KHXH “ vẽ 

nhiều chấm bên 

dưới quả có nhiều 

hạt, 1 chấm bên 

dưới quả có 1 hạt” 

( Trang 17). 

 

ND1: Dạy hát “ hoa 

bé ngoan”            

ND2: Thực hiện tập 

tạo hình “ Cắt gấp 

dán hoa lá”( trang 

11) 

 

ND1: Bật tách 

khép chân qua 5 ô 

ND2: Thực hiện 

tập toán “ hình 

vuông, hình chữ 

nhật, hình tam 

giác” ( trang 17) 

 

ND1: Gấp ông già 

noel 

ND2: Thực hiện tập 

chữ cái G ( Trang 11) 

 



 

CHƠI TRONG 

LỚP 

 

*Góc phân vai:  

- Chuẩn bị đồ chơi bác sĩ, thợ may, uốn tóc, bán hàng. 

- Giúp trẻ đưa vào trò chơi các tình tiết mới,mở rộng  thành chuỗi các tình tiết của nội dung cốt chuyện. 

- Trẻ chơi có kỹ năng các trò chơi và thể hiện vai chơi rõ ràng, xúc tích. 

* Góc văn học: 

- Chuẩn bị rối, tranh, mô hình truyện, thơ đã học 

- Kể lại truyện, đọc thơ đã được nghe cho các bạn cùng nhóm nghe 

- Kể lại sự việc có nhiều tình tiết. 

* Góc tạo hình:  

- Chuẩn bị giấy, màu nước, đất nặn, bút sát, kéo,..  

- Tự chọn dụng cụ, nguyên vật liệu để tạo ra sản phẩm theo ý thích. 

- Đặt tên cho sản phẩm tạo hình. 

* Góc toán: 

- Chuẩn bị:  phân loại hình hoc, chắp ghép các hình học, ghép đôi tương ứng cặp có liên quan 

*Góc âm nhạc:  

- Chuẩn bị nhạc các  bài  hát đã học,  Sử dụng các đồ chơi nhạc cụ hát bài “hoa bé ngoan”, hát và vận động 

theo nhạc các bài hát đã học. 

 - Lựa chọn và tự thể hiện hình thức vận động theo bài hát, bản nhạc.  

- Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp, tiết tấu.  

*Góc xây dựng:  

-Chuẩn bị mút bitis, lõi giấy, hộp sữa - xây và lắp ráp 10-12 khối 

- Hình dung  rõ ràng ý tưởng xây dựng trước khi chơi. 

 

 
CHƠI NGOÀI 

TRỜI 
- Quan sát sự phát triển của các loại cây có hoa ( hoa cúc, hoa 10 giờ) 



 

 

 
 

  

 

 

+ Trò chơi vận động  Đá bóng, Xem ai đi khéo,"Đi qua cầu",.. 

+ Trò chơi dân gian : Lùa vịt, Kéo co, rồng rắn lên mây, lựa đậu. 

- Bé lựa chọn đồ chơi ngoài trời chơi tự do: cầu tuột, xích đu,.. 

 
ĂN 

NGỦ 

VỆ SINH 

- Bé biết mời cô mời bạn ăn cơm. 

- Bé không làm ồn vào giờ ngủ. 

- Ôn thao tác lau mặt, chải răng 

- Phân công trực nhật. 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 
- Trẻ nói được tên 

các loại hình hình 

học qua tranh, qua 

vật thật ở lớp 

- Cả lớp cùng nhau 

đọc lại các bài thơ 

đã học.  

 

- Dạy đồng dao 

"Rềnh rềnh ràng 

ràng" 

-  Hát "Chú bộ đội. 

 

+Trò chuyện về: 

Tiết kiệm điện, 

nước: không để tràn 

nước khi rửa tay,tắt 

quạt, tắt điện khi ra 

khỏi phòng 

- Bé vẽ chơi theo ý 

thích. 

- Ôn đồng dao 

"Rềnh rềnh ràng 

ràng" 

 

- Bé thể hiện tình 

cảm với chú bộ đội 

(nói lên, hát) 

- Bé chọn hình và 

tô màu. 

 

- Đọc bài  

+ Thơ" hoa đào" 

+ Thơ "Bé làm bao 

nhiêu nghề" 

+ Đồng dao "Ghánh 

ghánh gồng gồng" 

+Đồng dao "Rềnh 

rềnh ràng ràng" 

 



 

TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG 4 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC 

 LỚP CHỒI 3 

TUẦN 4 THÁNG 12/2024 - TỪ (23/12/2024- 27/12/2024) 

 

NỘI DUNG 

 
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

ĐÓN TRẺ 
- Bé biết chào cô, ba mẹ. 

- Bé cất ba lô, giày dép đúng nơi qui định. 

- Bé thực hiện góc bé đến lớp. 

                                            
THỂ DỤC 

SÁNG 
- Hô hấp: : Ngửi hoa 

- Tay 3:  Co và duỗi tay  

-  Lưng, bụng, lườn: 

+ Nghiêng người sang trái, sang phải.  

- Chân: 

+ Ngồi xổm, đứng lên. 

- Bật tại chỗ. 

 

 
 

GIỜ HỌC 

 

-ND1: Tách gộp 

các nhóm đối tượng 

trong phạm vi 8 

-ND2: Truyện “sự 

tích quả dưa hấu” 

 

 

-ND1: Trò chuyện 

về quả dưa hấu 

-ND2: Thực hiện 

tập KHXH “bé tô 

xanh lá bên cạnh 

quả có vị chua, 

màu đỏ bên cạnh 

-ND1: Bé mừng 

giáng sinh ” 

-ND2: Rèn trẻ kỹ 

năng sử dụng đồ vật 

an toàn 

-ND1: Tung bắt 

bóng với người đối 

diện 

- ND2: Thực hiện 

tập toán “ Bé tô 

màu theo đúng qui 

tắc”( trang 16) 

-ND1: Xé dán hoa tua 

( đề tài)                  

-ND2: Thực hiện tập 

chữ cái H( Trang 12) 

 



 

quả có vị ngọt  

(trang 18) 

CHƠI TRONG 

LỚP 

 

*Góc phân vai:  

- Chuẩn bị các loại đồ chơi đa dạng: bác sĩ, thợ may, uốn tóc, bán hàng 

- Rèn kỹ năng phân vai và trẻ biết thể hiện vai chơi 

* Góc văn học: 

- Chuẩn bị rối, tranh, mô hình truyện “ Sự tích quả dưa hấu” 

- Kể lại truyện đã được nghe cô kể. 

- Kể lại sự việc có nhiều tình tiết. 

* Góc tạo hình:  

-Chuẩn bị giấy, màu nước, bút sát, kéo,..  

-Trẻ vẽ, cắt dán theo ý thích 

*Góc thư viện: 

- Chuẩn bị các loại sách, bé chọn sách và đọc 

*Góc âm nhạc:  

- Chuẩn bị nhạc các bài hát đã học 

- Lựa chọn dụng cụ để gõ đệm theo nhịp điệu, tiết tấu bài hát 

 
CHƠI NGOÀI 

TRỜI 
-Quan sát công việc cô cấp dưỡng 

-Chơi trò chơi vận động:  Đi qua cầu", Đi, chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh, dích dắc (đổi hướng) theo 

vật  huẩn,Ném xa bằng 2 tay 

-Chơi các trò chơi trong sân trường, chơi với nước, xích đu, cầu tuột, vẽ tự do. 

-Trò chơi dân gian:  lộn cầu vồng, mèo đuổi chuột, bịt mắt bắt dê. 
ĂN 

NGỦ 

VỆ SINH 

- Bé biết mời cô mời bạn ăn cơm. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bé biết xếp nệm sau khi ngủ dậy. 

- Rèn thao tác rửa tay. 

- Phân công trực nhật. 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 
-  Cô và trẻ cùng 

nhau viết lại chữ 

số 5,5,7,8 và chơi 

tách gộp thành 8 

- Đọc các bài đồng 

dao: chi chi chành 

chành, Đi cầu đi 

quán. 

 

- Trẻ xem hình, 

video các loại quả  

- Đọc thơ các bài 

mà trẻ đã học 

 

- Cho trẻ xem video 

về các bài hát dân 

ca 

- Vẽ theo ý thích. 

- Xem clip truyện 

"Sự tích quả dưa 

hấu" 

 

- Cho trẻ đọc các 

bài thơ mà trẻ đã 

biết 

- Trò chuyện với 

trẻ về các loại vật 

ảnh hưởng không 

tốt đến sức khỏe, 

các vật nhọn 

 

- Hát và vỗ theo tiết 

tấu chậm bài hát 

"Làm chú bộ đội" 

- Cho trẻ chơi lắp ráp 

 


